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1 10701010 Lâm Hoài Bảo 120289 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.56 KLTN

2 10701018 Đinh Hoàng Dâng 200789 Tỉnh Đồng Nai Nam 7.96 KLTN

3 10701021 Đinh Thanh Duy 260789 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam 6.61 KLTN

4 10701034 Nguyễn Văn Hải 280888 Long An Nam 6.8 KLTN

5 10701037 Trần Phúc Hậu 271289 Biên Hòa - Đồng Nai Nam 6.71 KLTN

6 10701039 Nguyễn Đức Hiếu 210489 Đồng Nai Nam 7.72 KLTN

7 10701041 Nguyễn Quang Hiệp 030489 Tỉnh Đồng Nai Nam 7.9 KLTN

8 10701051 Lý Vĩ Huê 060389 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam 6.65 KLTN

9 10701053 Tăng Kiến Huy 190888 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.82 KLTN

10 10701054 Mai Thanh Hùng 211089 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.29 KLTN

11 10701062 Nguyễn Hữu Nguyên Khoa 051189 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.6 KLTN

12 10701077 Phạm Đình Lương 200489 Đồng Nai Nam 6.69 KLTN

13 10701086 Trương Vịnh Nghiệp 280189 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.57 KLTN

14 10701088 Lê Thị Ngọc 070888 Kiên Giang Nữ 7.59 KLTN

15 10701101 Nguyễn Kim Phụng 070989 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.75 KLTN

16 10701103 Nguyễn Thành Phương 300689 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.52 KLTN

17 10701108 Nguyễn Minh Quân 240489 Vĩnh Long Nam 7.04 KLTN

18 10701110 Âu Đức Quyền 170989 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.8 KLTN

19 10701114 Trần Minh Sang 120389 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.21 KLTN

20 10701119 Phạm Thành Tài 040589 Đồng Nai Nam 6.6 KLTN

21 10701123 Trần Thành Tân 261089 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.21 KLTN

22 10701131 Lâm Hoàng Thiện 010189 Biên Hòa - Đồng Nai Nam 6.63 KLTN

23 10701140 Bùi Đặng Hoàng Tiến 100189 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.52 KLTN

24 10701143 Nguyễn Mạnh Tiến 171089 Tp. Hồ Chí Minh Nam 8.31 KLTN

25 10701151 Nguyễn Thị Thanh Trúc 111289 Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ 6.63 KLTN

26 10701154 Hoàng Minh Tuấn 261089 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam 6.64 KLTN

27 10701160 Nguyễn Đình Tường Uyên 180389 Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ 7.59 KLTN

28 10761179 Vũ Chí Cường 300489 Đồng Nai Nam 7.13 KLTN

29 10761180 Huỳnh Công Danh 021189 Tây Ninh Nam 6.56 KLTN

30 10761186 Nguyễn Chí Dũng 051288 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.56 KLTN

31 10761215 Nguyễn Ngọc Huy 260389 Bình Thuận Nam 6.91 KLTN

32 10761216 Nguyễn Tuấn Huy 120989 Tp.Hồ Chí Minh Nam 7.33 KLTN

33 10761217 Phạm Ngọc Huy 110989 Đồng Nai Nam 6.84 KLTN

34 10761224 Nguyễn Tuấn Khanh 210289 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.88 KLTN

35 10761232 Phan Kinh Thanh Lâm 200989 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.57 KLTN

36 10761242 Châu Bội Lương 170689 Tp. Hồ Chí Minh Nam 7.15 KLTN

37 10761245 Nguyễn Ngọc Mãn 100789 Đồng Nai Nam 6.55 KLTN

38 10761248 Lương Cẩm Minh 310189 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam 7.5 KLTN

39 10761251 Nguyễn Khánh Nghĩa 220889 Bình Định Nam 6.62 KLTN

40 10761253 Lê Thị Tuệ Nhân 071089 Quảng Nam Nữ 6.78 KLTN

41 10761261 Nguyễn Văn Phát 100487 Quảng Nam Nam 7.68 KLTN

42 10761273 Trần Hữu Tâm 041289 Bình Thuận Nam 6.73 KLTN

43 10761278 Trần Trung Thành 190389 Tuy Hòa - Phú Khánh Nam 7.31 KLTN

44 10761279 Nguyễn Mai Thanh Thảo 231089 Tp. Hồ Chí Minh Nữ 7.23 KLTN

45 10761291 Hà Thủy Tiên 180889 Tây Ninh Nữ 6.56 KLTN

46 10761296 Võ Thùy Trang 190689 Lâm Đồng Nữ 6.88 KLTN

47 10761308 Bùi Trịnh Minh Tuấn 270889 Bình Định Nam 7.03 KLTN

48 10761317 Hoàng Vũ Thanh Vũ 070389 Nam 7.09 KLTN

49 20702024 Nguyễn Văn Nhớ 251089 Bến Tre Nam 6.97 KLTN
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1 10400008 Nguyễn Thanh Bình 260586 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam 6.34 THITN

2 10660138 Diệp Quốc Huy 131188 Bình Thuận Nam 5.75 THITN

3 10660221 Phạm Vũ Nhật Quang 131088 Đồng Nai Nam 6.63 THITN

4 10701023 Tô Công Duy 170889 Ninh Phước - Ninh Thuận Nam 6.28 THITN

5 10701033 Lê Văn Hải 130887 Gia Lai Nam 6 THITN

6 10701044 Lê Minh Hoàng 031089 Qui Nhơn Bình Định Nam 6.43 THITN

7 10701049 Lý Xuân Hồng 021289 Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ 6.26 THITN

8 10701052 Phạm Văn Huy 100289 Tỉnh Dak Lak Nam 6.04 THITN

9 10701056 Trần Thanh Hùng 060185 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.3 THITN

10 10701079 Nguyễn Hoàng Minh 280289 Long An Nam 5.68 THITN

11 10701080 Nguyễn Sĩ Minh 130488 Cà Mau Nữ 6.05 THITN

12 10701091 Trần Hoàng Nhật 030989 Đồng Nai Nam 6.12 THITN

13 10701093 Nguyễn Tuấn Phát 221188 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.19 THITN

14 10701112 Nguyễn Đắc Quỳnh 160689 Hà Tây Nam 6.26 THITN

15 10701115 Võ Trường Sang 121088 Tân An - Long An Nam 6.09 THITN

16 10701132 Nguyễn Xuân Thịnh 271087 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam 6.46 THITN

17 10701142 Nguyễn Đức Tiến 130389 Biên Hòa - Đồng Nai Nam 5.99 THITN

18 10701145 Lê Vũ Thái Toàn 200489 Bình Thuận Nam 5.71 THITN

19 10701146 Trần Ngọc Toàn 180189 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.26 THITN

20 10701165 Nguyễn Thanh Xuân 210989 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.35 THITN

21 10761169 Phan Đình Quốc Anh 200988 Đà Nẵng Nam 6.35 THITN

22 10761171 Nguyễn Ngọc Bằng 180289 Bình Định Nam 5.76 THITN

23 10761194 Nguyễn Sơn Hải Đông 290889 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.03 THITN

24 10761196 Phan Thanh Trường Giang 271089 Tiền Giang Nam 6.15 THITN

25 10761222 Lê Quý Thịnh Hưng 061089 Bình Thuận Nam 6.06 THITN

26 10761230 Nguyễn Trương Anh Kiệt 151089 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.28 THITN

27 10761239 Lê Ngọc Lộc 191289 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.33 THITN

28 10761246 Trần Đức Mạnh 181189 Đồng Nai Nam 6.17 THITN

29 10761267 Lê Văn Quốc 100988 Bình Định Nam 6.13 THITN

30 10761290 Cao Minh Thức 231289 Gò Công - Tiền Giang Nam 6.22 THITN

31 10761293 Trần Phước Tiến 171188 Tp. Hồ Chí Minh Nam 6.27 THITN

32 10761310 Ngô Duy Tuyển 140989 Lâm Đồng Nam 6.49 THITN

33 10761314 Vũ Thị Tường Vi 100889 Đồng Nai Nữ 6.42 THITN

34 10761315 Lê Văn Việt 141287 Phan Thiết, Bình Thuận Nam 5.99 THITN

35 20702023 Nguyễn Duy Nhật 190189 Bình Thuận Nam 6.01 THITN

36 20761230 Nguyễn Văn Quang 221285 Nghệ An Nam 6.12 THITN

1 081C650029 Trần Thị Anh Đào 100389 Iapa - Gia Lai Nữ 6.13 THITN

2 081C650047 Nguyễn Hoài Hận 220790 Cái Bè - Tiền Giang Nam 6.51 THITN

3 081C650103 Ngô Thị Tuyết Ngân 010890 Tp.Hồ Chí Minh Nữ 5.39 THITN

4 081C650107 Tô Duy Nghĩa 240290 Tp.Hồ Chí Minh Nam 6.81 THITN

5 081C650115 Trần Hoàng Nhân     90 Cái Bè - Tiền Giang Nam 6.86 THITN

6 081C650130 Nguyễn Minh Quý 060890 Dầu Tiếng - Bình Dương Nam 6.15 THITN

7 081C650192 Quách Vĩnh Tường 210390 Tp.Hồ Chí Minh Nam 5.77 THITN

8 081C650215 Đỗ Thị Hà Đức 101290 Quảng Ngãi Nữ 5.53 THITN

9 106C0088 Cao Văn Hưng 020884 Thanh Hóa Nam 5.83 THITN

10 107C0019 Nguyễn Khánh Duy 160489 Thành Phố Hồ Chí Minh Nam 6.24 THITN

11 107C0068 Lư Gia Lâm 270589 Tp. Hồ Chí Minh Nam 5.79 THITN

12 107C0150 Nguyễn Vân Thủy 050988 Thành Phố Hồ Chí Minh Nữ 5.85 THITN
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